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1 4-1 Lê Chí Đạt 7H4
TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhì Tiếng Anh English Champion Quốc gia

2 4-2 Phạm Triều Khang 4/6 TH Trung Nhất Bạc
Toán - Tiếng 

Anh

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Quốc gia

3 4-3 Nguyễn Vương Khải An 5H2
TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Bạc

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Quốc gia

4 4-4 Đặng Viết Minh Quân 9A9 THCS Độc Lập
Khuyến 

khích

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Quốc gia

5 4-5 Hoàng  Nghĩa 9H5
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Khuyến 

khích
Vật lý

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Quốc gia

6 4-6 Bùi Quốc Minh Quân 9A2 THCS Cầu Kiệu Nhất Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

7 4-7 Nguyễn Tố Uyên 9H5
TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhất Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

8 4-8 Nguyễn Minh Hiền 9a11 THCS Ngô Tất Tố Nhất Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

9 4-9 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9A5
THCS Đào Duy 

Anh
Nhất Toán Học sinh giỏi Thành phố

10 4-10 Nguyễn Nho Gia Phúc 9A1 THCS Cầu Kiệu Nhất
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

11 4-11 Lai Hùng Phương 9A1 THCS Cầu Kiệu Nhất
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

12 4-12 Trần Nguyễn Nam Hưng 8A11 THCS Ngô Tất Tố Nhất Toán
Toán tư duy và thực 

tiễn
Thành phố

13 4-13 Võ Ngọc Yến Phương 7A2 THCS Cầu Kiệu Nhất Cắm hoa Khéo tay kỹ thuật Thành phố

14 4-14 Đỗ Ngọc Kim Ngân 8a7 THCS Ngô Tất Tố Nhất Làm hoa Khéo tay kỹ thuật Thành phố

15 4-15 Nguyễn Võ Đình Huy 9A2 THCS Cầu Kiệu Nhì Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

16 4-16 Nguyễn Ngọc Minh 9a11 THCS Ngô Tất Tố Nhì Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

17 4-17 Phạm Hoàng Bảo Ngọc 9a11 THCS Ngô Tất Tố Nhì Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

18 4-18 Trần Thị Minh Thư 9a6 THCS Ngô Tất Tố Nhì Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

19 4-19 Nguyễn Minh Huy 9A1 THCS Cầu Kiệu Nhì Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

20 4-20 Trần Khánh Lynh 9A1 THCS Cầu Kiệu Nhì Địa lí Học sinh giỏi Thành phố

21 5-21 Hồ Quang Đăng 9A2 THCS Cầu Kiệu Nhì
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

22 5-22 Nguyễn Minh Hiếu 9A1 THCS Cầu Kiệu Nhì
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

23 5-23 Huỳnh Công Nam Sơn 9A2 THCS Cầu Kiệu Nhì Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

24 5-24 Lê Vũ Gia Bảo 9A4
THCS, THPT 

Đức Trí
Nhì Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

25 5-25 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 9H5
TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

26 5-26 Lê Hồ Minh Tâm 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

27 5-27 Nguyễn Việt Minh Vũ 9A4
THCS, THPT 

Đức Trí
Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

28 5-28 Trần Hoàng Yến 9a11 THCS Ngô Tất Tố Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

29 5-29 Ngô Quế Anh 9A2
THCS, THPT 

Đức Trí
Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

30 5-30 Lê Anh Minh 9H5
TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

31 5-31 Nguyễn Thị Thanh Thảo 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

32 5-32 Lê Trương Uyển Nhi 9a6 THCS Ngô Tất Tố Ba Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố
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33 5-33 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

34 5-34 Nguyễn Đình Anh Khôi 9A1 THCS Cầu Kiệu Ba Toán Học sinh giỏi Thành phố

35 5-35 Nguyễn Vĩnh Huy 9A1
THCS Đào Duy 

Anh
Ba Toán Học sinh giỏi Thành phố

36 5-36 Đoàn Xuân Duy Phúc 9/9 THCS Độc Lập Ba Toán Học sinh giỏi Thành phố

37 5-37 Đặng Viết Minh Quân 9/9 THCS Độc Lập Ba Toán Học sinh giỏi Thành phố

38 5-38
Nguyễn Hoàng 

Phương
Quyên 9A1 THCS Cầu Kiệu Ba Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

39 5-39 Đào Nguyễn Bảo Trâm 9A1 THCS Cầu Kiệu Ba Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

40 5-40 Thái Bảo Phương 9A1 THCS Cầu Kiệu Ba Hóa học Học sinh giỏi Thành phố

41 6-41 Vũ Hà My 9/9 THCS Độc Lập Ba Hóa học Học sinh giỏi Thành phố

42 6-42 Nguyễn Trần Hải Đăng 9a6 THCS Ngô Tất Tố Ba Hóa học Học sinh giỏi Thành phố

43 6-43 Nguyễn Thị Minh Tâm 9A1 THCS Cầu Kiệu Ba Sinh học Học sinh giỏi Thành phố

44 6-44 Nguyễn Lê Như Quỳnh 9A2
THCS, THPT 

Đức Trí
Ba Sinh học Học sinh giỏi Thành phố

45 6-45 Cao Thanh Phương Giang 9A7 THCS Cầu Kiệu Ba Lịch sử Học sinh giỏi Thành phố

46 6-46 Nguyễn Phương Nghi 9a6 THCS Ngô Tất Tố Ba Lịch sử Học sinh giỏi Thành phố

47 6-47 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 9A4 THCS Cầu Kiệu Ba Lịch sử Học sinh giỏi Thành phố

48 6-48 Nguyễn Thiện Nhân 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba Công nghệ Học sinh giỏi Thành phố

49 6-49 Oh Hyo 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

50 6-50 Nguyễn Tiến Phát 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

51 6-51 Phạm Anh Thư 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

52 6-52 Nguyễn Trần Cẩm Tiên 9A1 THCS Cầu Kiệu Ba
Kiến thức tổng 

hợp thực tiễn
Học sinh giỏi Thành phố

53 6-53 Huỳnh Quốc Duy 9A1 THCS Cầu Kiệu Ba Tin học Học sinh giỏi Thành phố

54 6-54 Võ Ngọc Phương Anh 9/8 THCS Độc Lập Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

55 6-55 Dương Hoàng Bảo Ngọc 9A3 THCS Cầu Kiệu Ba Làm hoa Khéo tay kỹ thuật Thành phố

56 6-56 Ngô Thanh Mỹ Vân 9/1 THCS Độc Lập Ba
Thiết kế, trang 

trí thiệp
Khéo tay kỹ thuật Thành phố

57 6-57 Trần Phú Khang 7H4
TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Ba Tiếng Anh

American 

Mathematic
Thành phố

58 6-58 Nguyễn Anh Khôi 5/3
TH Nguyễn Đình 

Chính
Ba Tin học

Vô địch Tin học IC3 

Spark
Thành phố

59 6-59 Đặng Gia Bảo 8C1

THCS Quang 

Trung Nguyễn 

Huệ

Khuyến 

khích
Lớn lên cùng sách Thành phố

60 6-60 Phạm Thanh Phong 8A2
THCS, THPT 

Hồng Hà

Khuyến 

khích
Lớn lên cùng sách Thành phố

61 7-61 Nguyễn Trọng Thái Sơn 4/5 TH Hồ Văn Huê
Khuyến 

khích
Tin học

Vô địch Tin học IC3 

Spark
Thành phố

62 7-62 Đặng Quang Việt 9H4
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Tin học Mos - Gmetrix 2017 Thành phố

63 7-63 Huỳnh Ngọc Phương Thu 9H4
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh Toefl Junior Thành phố

64 7-64 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi  5/1 TH Cao Bá Quát

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

65 7-65 Huỳnh Trọng Hiếu 5/1 TH Cao Bá Quát

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

66 7-66 Nguyễn Sỹ Định 5/2 TH Cao Bá Quát

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố
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67 7-67 Phạm Việt Huy Hoàng 5
TH Đặng Văn 

Ngữ

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

68 7-68 Nguyễn Thiên Ân 5/2 TH Trung Nhất

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

69 7-69 Võ Ngọc Bình An  5/1
TH Nguyễn Đình 

Chính

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

70 7-70 Nguyễn Quốc Thái  5/2 TH Cao Bá Quát

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

71 7-71 Bùi Quốc Minh Quân 9A2 THCS Cầu Kiệu

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

72 7-72 Huỳnh Công Nam Sơn 9A2 THCS Cầu Kiệu

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

73 7-73 Nguyễn Võ Đình Huy 9A2 THCS Cầu Kiệu

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

74 7-74 Nguyễn Phan Hải Nguyên 9A11 THCS Ngô Tất Tố

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

75 7-75 Nguyễn Quang Duy THCS Ngô Tất Tố

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

76 7-76 Huỳnh Ngọc Phương Thu 9H4
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

77 7-77 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 9H5
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

78 7-78 Nguyễn Khánh Đoan Trang 9H5
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

79 7-79 Nguyễn Phước Quang 9A8 THCS Độc Lập

Được 

công 

nhận

Tiếng Anh
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet
Thành phố

80 8-80 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 9a1 THCS Ngô Tất Tố

Được 

công 

nhận

Vật lý
ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

81 8-81 Nguyễn Hoàng Minh Như 9a6 THCS Ngô Tất Tố

Được 

công 

nhận

Vật lý
ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

82 8-82 Bùi Minh Khôi 4/3 TH Trung Nhất

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Anh

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

83 8-83 Hứa Bảo Châu 4/2 TH Cao Bá Quát

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Anh

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

84 8-84 Phạm Minh Hoàng 4H1
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Anh

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

85 8-85 Ngô Tấn Danh 5/4 TH Hồ Văn Huê

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

86 8-86 Huỳnh Lê Nghi Quân 5/1
TH Nguyễn Đình 

Chính

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

87 8-87 Nguyen Hong Dang 5- 2 TH Đông Ba

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố
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88 8-88 Dương Ngọc Hải Phương 5- 1 TH Chí Linh

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

89 8-89 Nguyễn Thế Bình 9A9 THCS Độc Lập

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

90 8-90 Phạm Minh Nhật 9a1
THCS, THPT 

Hồng Hà

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

91 8-91 Đặng Công Minh 9h2
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

92 8-92
Huỳnh  Ngọc  

Phương 
Thu 9H4

TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

93 8-93 Võ Lê Minh Trí 9H3
TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Được 

công 

nhận

Toán - Tiếng 

Việt

ViOlympic Toán, 

Vật lý trên Internet
Thành phố

94 8-94 Tập thể THCS Ngô Tất Tố Nhất
sản phẩm Hồ cá 

Sinh học

Sức sống mới từ phế 

thải
Thành phố

95 8-95 Tập thể TH Cao Bá Quát Nhì
sản phẩm Đèn 

hải đăng

Sức sống mới từ phế 

thải
Thành phố

96 8-96 Tập thể TH Cổ Loa Nhì
sản phẩm Bộ cờ 

vua

Sức sống mới từ phế 

thải
Thành phố

97 8-97 Tập thể TH Đông Ba Ba
sản phẩm Cây 

đàn kìm

Sức sống mới từ phế 

thải
Thành phố

98 9-98 Phạm Ngọc Thư 12A02 THPT Phú Nhuận Nhất Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

99 9-99 Chung Minh Nhật 12A06 THPT Phú Nhuận Nhất Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

100 9-100 Võ Văn Tường Quang 10A14 THPT Phú Nhuận Nhất Hùng biện Tiếng Anh Thành phố

101 9-101 Nguyễn Minh Hiếu 10A01 THPT Phú Nhuận Vàng Hóa học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

102 9-102 Lâm Minh Quân 10A01 THPT Phú Nhuận Vàng Toán
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

103 9-103 Chương Nguyễn Kim Yến 10A01 THPT Phú Nhuận Vàng Hóa học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

104 9-104 Trần Nguyễn Minh Đạo 10A03 THPT Phú Nhuận Vàng Vật lý
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

105 9-105 Đinh Bảo Duy 10A12 THPT Phú Nhuận Vàng Tiếng Anh
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

106 9-106 Nguyễn Bảo Hân 10A15 THPT Phú Nhuận Vàng Tiếng Anh
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

107 9-107 Phạm Hoàng Đạo 11A02 THPT Phú Nhuận Vàng Sinh học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

108 9-108 Nguyễn Minh Thiện 11A02 THPT Phú Nhuận Vàng Toán
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

109 9-109 Nguyễn Ngọc Anh 11A03 THPT Phú Nhuận Vàng Sinh học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

110 9-110 Phạm Trương Kim Chi 11A03 THPT Phú Nhuận Vàng Sinh học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

111 9-111 Trần Lê Anh Khoa 11A03 THPT Phú Nhuận Vàng Toán
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

112 9-112 Phạm Huỳnh Bảo Ngân 11A05 THPT Phú Nhuận Vàng Ngữ văn
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

113 9-113 Nguyễn Trần Anh Vũ 11A07 THPT Phú Nhuận Vàng Tiếng Anh
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

114 9-114 Nguyễn Duy 11A09 THPT Phú Nhuận Vàng Hóa học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

115 9-115 Lê Thuý Vy 11A09 THPT Phú Nhuận Vàng Địa lí
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố
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116 9-116 Trần Thị Phương Nhi 11A16 THPT Phú Nhuận Vàng Ngữ văn
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

117 9-117 Nguyễn Lê Minh Nguyên 11A18 THPT Phú Nhuận Vàng Lịch sử
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

118 10-118 Lê Huỳnh Long 12A01 THPT Phú Nhuận Nhì Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

119 10-119 Nguyễn Quang Thái Dương 12A01 THPT Phú Nhuận Nhì Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

120 10-120 Trần Ngọc Khiêm 12A01 THPT Phú Nhuận Nhì Toán Học sinh giỏi Thành phố

121 10-121 Lê Hoàng Trân 12A05 THPT Phú Nhuận Nhì Lịch sử Học sinh giỏi Thành phố

122 10-122 Tất Đỗ Chí Tài 12A06 THPT Phú Nhuận Nhì Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

123 10-123 Nguyễn Hồng Quân 12A11 THPT Phú Nhuận Nhì Tin học Học sinh giỏi Thành phố

124 10-124 Phan Hồng Gia Hân 10A01 THPT Phú Nhuận Bạc Hóa học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

125 10-125 Nguyễn Hoàng Phát 10A01 THPT Phú Nhuận Bạc Toán
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

126 10-126 Phạm Cao Trí 10A02 THPT Phú Nhuận Bạc Lịch sử
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

127 10-127 Phạm Phú Minh Quang 10A04 THPT Phú Nhuận Bạc Toán
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

128 10-128 Nguyễn Lê Duy 10A07 THPT Phú Nhuận Bạc Lịch sử
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

129 10-129 Lý Hoàng Nhật Hạ 10A09 THPT Phú Nhuận Bạc Sinh học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

130 10-130 Võ Văn Tường Quang 10A14 THPT Phú Nhuận Bạc Tiếng Anh
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

131 10-131 Nguyễn Quốc Bảo 10A18 THPT Phú Nhuận Bạc Địa lí
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

132 10-132 Phạm Trần Thanh Sơn 11A02 THPT Phú Nhuận Bạc Hóa học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

133 10-133 Hoàng Nguyễn Đức Duy 11A03 THPT Phú Nhuận Bạc Vật lý
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

134 10-134 Lê Huỳnh Tuấn Kiệt 11A03 THPT Phú Nhuận Bạc Toán
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

135 10-135 Lê Hà Duyên 11A05 THPT Phú Nhuận Bạc Ngữ văn
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

136 10-136 Thái Huy Hoàng 11A05 THPT Phú Nhuận Bạc Tiếng Anh
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

137 10-137 Trần Nhân Tài 11A10 THPT Phú Nhuận Bạc Tin học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

138 10-138 Võ Hồ Phi Long 11A11 THPT Phú Nhuận Bạc Vật lý
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

139 10-139 Nguyễn Ngọc Đan Nguyên 11A16 THPT Phú Nhuận Bạc Địa lí
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

140 11-140 Lê Huỳnh Thăng 12A01 THPT Phú Nhuận Ba Tin học Học sinh giỏi Thành phố

141 11-141 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 12A01 THPT Phú Nhuận Ba Địa lí Học sinh giỏi Thành phố

142 11-142 Trần Minh Đăng 12A01 THPT Phú Nhuận Ba Hóa học Học sinh giỏi Thành phố

143 11-143 Trần Nguyễn Trúc Ngân 12A01 THPT Phú Nhuận Ba Hóa học Học sinh giỏi Thành phố

144 11-144 Cao Phú Minh Đức 12A02 THPT Phú Nhuận Ba Hóa học Học sinh giỏi Thành phố

145 11-145 Võ Thiên Ân 12A02 THPT Phú Nhuận Ba Sinh học Học sinh giỏi Thành phố

146 11-146 Nguyễn Trường Phát 12A03 THPT Phú Nhuận Ba Vật lý Học sinh giỏi Thành phố
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147 11-147 Vũ Đình Vi Nghiệm 12A03 THPT Phú Nhuận Ba Toán Học sinh giỏi Thành phố

148 11-148 Vũ Tiến Dũng 12A03 THPT Phú Nhuận Ba Toán Học sinh giỏi Thành phố

149 11-149 Ngô Cao Quỳnh Hương 12A05 THPT Phú Nhuận Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

150 11-150 Nguyễn Ngọc Mai Thy 12A05 THPT Phú Nhuận Ba Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

151 11-151 Trần Thị Như Quỳnh 12A05 THPT Phú Nhuận Ba Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

152 11-152 Lê Anh Minh 12A06 THPT Phú Nhuận Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

153 11-153 Nguyễn Thành Lộc 12A11 THPT Phú Nhuận Ba Lịch sử Học sinh giỏi Thành phố

154 11-154 Nguyễn Phạm Quỳnh Ngân 12A13 THPT Phú Nhuận Ba Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

155 11-155 Đinh Thị Quỳnh Như 12A15 THPT Phú Nhuận Ba Địa lí Học sinh giỏi Thành phố

156 11-156 Ngô Thị Thiên Ngân 12A18 THPT Phú Nhuận Ba Sinh học Học sinh giỏi Thành phố

157 11-157 Phạm Ngọc Thư 12A02 THPT Phú Nhuận Ba Vật lý Học sinh giỏi Thành phố

158 11-158 Trần Ngọc Phương Uyên 10A06 THPT Phú Nhuận Ba Hùng biện Tiếng Anh Thành phố

159 12-159 Phạm Hữu Minh Trí 10A02 THPT Phú Nhuận Đồng Sinh học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

160 12-160 Vũ Lê Quang Hùng 10A04 THPT Phú Nhuận Đồng Tin học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

161 12-161 Nguyễn Hoàng Giang 10A07 THPT Phú Nhuận Đồng Ngữ văn
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

162 12-162 Lê Thị Thanh Hà 10A09 THPT Phú Nhuận Đồng Sinh học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

163 12-163 Trần Nhật Thanh Huy 10A11 THPT Phú Nhuận Đồng Địa lí
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

164 12-164 Lâm Duy Niên 10A11 THPT Phú Nhuận Đồng Địa lí
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

165 12-165 Dương Thế Vinh 10A13 THPT Phú Nhuận Đồng Vật lý
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

166 12-166 Trần Hoàng Lộc 10A14 THPT Phú Nhuận Đồng Vật lý
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

167 12-167 Nguyễn Thiên Hân 10A16 THPT Phú Nhuận Đồng Ngữ văn
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

168 12-168 Nguyễn Quốc Thái Quỳnh 11A01 THPT Phú Nhuận Đồng Tin học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

169 12-169 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11A02 THPT Phú Nhuận Đồng Hóa học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

170 12-170 Trương Hoàng Long 11A03 THPT Phú Nhuận Đồng Vật lý
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

171 12-171 Hồ Đắc Phước An 11A11 THPT Phú Nhuận Đồng Lịch sử
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

172 12-172 Trần Lê Minh Long 11A13 THPT Phú Nhuận Đồng Tin học
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

173 12-173 Nguyễn Như Phương 11A15 THPT Phú Nhuận Đồng Lịch sử
Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

174 12-174 Trương Thùy Dương 12A02 THPT Phú Nhuận
Khuyến 

khích
Hóa học Máy tính Casio Thành phố

175 12-175 Trần Nguyễn Trúc Ngân 12A01 THPT Phú Nhuận
Khuyến 

khích
Hóa học Máy tính Casio Thành phố

176 12-176 Nguyễn Quang Thái Dương 12A01 THPT Phú Nhuận
Khuyến 

khích
Vật lý Máy tính Casio Thành phố

177 12-177 Lê Huỳnh Long 12A01 THPT Phú Nhuận
Khuyến 

khích
Vật lý Máy tính Casio Thành phố
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178 12-178 Trần Anh Tài 12A04 THPT Phú Nhuận
Khuyến 

khích
Vật lý Máy tính Casio Thành phố

179 12-179 Võ Văn Quốc Khánh 11A07 THPT Phú Nhuận TOP22 Tiếng Anh You are a Brand Thành phố

180 12-180 Hồ Đức Toán 12A13 THPT Phú Nhuận TOP22 Tiếng Anh You are a Brand Thành phố

181 13-181 Trần Tịnh Tâm 12
THPT Hàn 

Thuyên
Ba Địa lí Học sinh giỏi Thành phố

182 13-182 Nguyễn Hữu Quốc 12
THPT Hàn 

Thuyên
Ba Địa lí Học sinh giỏi Thành phố

183 13-183 Nguyễn Xuân Tiến 12
THPT Hàn 

Thuyên
Đồng STEM

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

184 13-184 Nguyễn Quang Hùng 11
THPT Hàn 

Thuyên
Đồng Toán 

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

185 13-185 Hồ Nguyễn Ly Ly 11
THPT Hàn 

Thuyên
Đồng Tiếng Anh 

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

186 13-186 Lý Gia Nghi 10
THPT Hàn 

Thuyên
Đồng Vật lý

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

187 13-187 Nguyễn Thiên Kha 11A5
THCS, THPT 

Đức Trí
Vàng Sinh học

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

188 13-188 Lê Nguyễn Hoàng Trang 12A3
THCS, THPT 

Đức Trí
Nhì Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

189 13-189 Hồ Văn Nghĩa 12A3
THCS, THPT 

Đức Trí
Nhì Địa lí Học sinh giỏi Thành phố

190 13-190 Phạm Minh Anh 11A5
THCS, THPT 

Đức Trí
Bạc Toán

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

191 13-191 Nguyễn Hoàng Nam 11A5
THCS, THPT 

Đức Trí
Bạc Sinh học

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

192 13-192 Lê Nguyễn Phương Anh 11A2
THCS, THPT 

Đức Trí
Bạc Tiếng Anh

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

193 13-193 Vũ Nguyễn Quỳnh Nhi 11A2
THCS, THPT 

Đức Trí
Bạc Địa lí

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

194 13-194 Châu Hải Lam 10B1
THCS - THPT 

Việt Anh
Bạc Tiếng Anh

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

195 13-195 Nguyễn Quốc Tuấn 12A1
THCS - THPT 

Việt Anh
Ba Tiếng Anh Học sinh giỏi Thành phố

196 13-196 Nguyễn Trúc Quỳnh Hương 12A3
THCS, THPT 

Đức Trí
Ba Ngữ văn Học sinh giỏi Thành phố

197 13-197 Hoàng Minh Ngọc 11A5
THCS, THPT 

Đức Trí
Đồng Sinh học

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

198 13-198 Nguyễn Trương Vinh 11A4
THCS, THPT 

Đức Trí
Đồng Vật lý

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

199 13-199 Đới Thị Ngọc Mai 10A2
THCS - THPT 

Việt Anh
Đồng Vật lý

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

200 13-200 Huỳnh Minh Phương 10
TiH - THCS - 

THPT Quốc Tế
Đồng Tiếng Anh

Olympic truyền 

thống 30/4
Thành phố

201 14-201 Võ Thành Được 11T1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Nhất Địa lí Học viên giỏi Thành phố

202 14-202 Lâm Hiếu Trân 12S1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Nhì Địa lí Học viên giỏi Thành phố

203 14-203 Nguyễn Minh Khoa 12S1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Địa lí Học viên giỏi Thành phố

204 14-204 Nguyễn Văn Mười Một 11T1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Địa lí Học viên giỏi Thành phố

205 14-205 Trần Trọng Nghĩa 12T1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Ngữ văn Học viên giỏi Thành phố
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206 14-206 Nguyễn Thị Thu Thủy 12S4

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Ngữ văn Học viên giỏi Thành phố

207 14-207 Trần Văn Bồn 12T1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Ngữ văn Học viên giỏi Thành phố

208 14-208 Trương Huỳnh Lan Phương 12S3

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Ngữ văn Học viên giỏi Thành phố

209 14-209 Huỳnh Phan Tú Lâm 12S1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Ngữ văn Học viên giỏi Thành phố

210 14-210 Huỳnh Kim Thịnh 11T1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Toán Học viên giỏi Thành phố

211 14-211 Đặng Ngọc Ánh Như 12S2

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Vật lý Học viên giỏi Thành phố

212 14-212 Nguyễn Ngọc Thi 12C1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Hóa học Học viên giỏi Thành phố

213 14-213 Nguyễn Thị Thu Thuyết 12S4

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Lịch sử Học viên giỏi Thành phố

214 14-214 Lương Huỳnh Thanh Loan 12S4

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Lịch sử Học viên giỏi Thành phố

215 14-215 Nuslayla 12S3

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Nhì Lịch sử Học viên giỏi Thành phố

216 14-216 Nguyễn Hải Trọng Nhân 11T1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Tiếng Anh Học viên giỏi Thành phố

217 14-217 Đặng Đỗ Thái Mỹ Trân 10S3

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Tiếng Anh Học viên giỏi Thành phố

218 14-218 Huỳnh Kim Thịnh 11T1

Giáo dục thường 

xuyên Quận Phú 

Nhuận

Ba Toán Máy tính Casio Thành phố
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